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BN : Bệnh nhân 

CSHĐ 

ĐT 

: Chỉ số huyết động 

: Điều trị  

EDV 

FT4 

: Vận tốc cuối tâm trương (End diastolic velocity) 

: Free T4 

HMTG : Hormon tuyến giáp 

KGTH : Kháng giáp tổng hợp 

MBF : Vận tốc trung bình dòng chảy (Mean  Blood Flow) 

MD : Mật độ mạch máu (Microvessel Density) 

PDV : Vận tốc đỉnh tâm trương (Peak Diastolic Velocity) 

PI : Chỉ số đập (Pulsatility Index) 

PSV : Vận tốc đỉnh tâm thu (Peak Systolic Velocity) 

RI : Chỉ số trở kháng (Resistive Index) 

TCT : Thụ cảm thể  

TG 

T3 

T4 

TRAb  

TSH        

: Tuyến giáp 

: Triiodothyronin 

: Tetraiodothyronin (Thyroxin) 

: TSH - Receptor Antibodies 

: Thyroid - Stimulating Hormon 
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